BÀI 16: HYDROCARBON KHÔNG NO

1. Khái niệm về alkene và alkyne  

- Alkene là những hidrocarbon mạch hở, chỉ chứa các liên kết đơn và một liên kết đôi C=C trong phân tử, có công thức chung CnH2n (n≥2).

Ví dụ: C2H​4, C3H6, C4H8, …

- Alkyne là những hidrocarbon mạch hở, chỉ chứa các liên kết đơn và một liên kết ba C≡C trong phân tử, có công thức chung CnH2n-2 (n≥2).

Ví dụ: C2H2, C3H4, C4H6, …

2. Danh pháp alkene và alkyne  
- Tên theo danh pháp thay thế của alkene hoặc alkyne không phân nhánh:
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- Tên theo danh pháp thay thế của alkene hoặc alkyne phân nhánh: 

Ví dụ: 
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3. Đồng phân hình học

Với các phân tử alkene có từ 4 nguyên tử carbon trở lên, nếu mỗi nguyên tử carbon của liên kết đôi liên kết với hai nguyên tử, nhóm nguyên tử khác nhau sẽ có hai cách phân bố trong không gian. Đồng phân cis- của alkene có mạch chính nằm ở cùng phía của liên kết đôi, đồng phân trans- có mạch chính nằm ở hai phía của liên kết đôi.

Ví dụ: Alkene (a) và alkene (b) là đồng phân cis-, trans- của nhau
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4. Tính chất vật lí

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của các alkene và alkyne nói chung biến đổi tương tự alkane tương ứng. Alkene và alkyne không tan trong nước, nhẹ hơn nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực.

Ví dụ: 

Bảng 13.1. Tên gọi và tính chất vật lí của một số alkene

	Công thức alkene
	Tên alkene
	Nhiệt độ nóng chảy (0C)
	Nhiệt độ sôi (0C)
	Khối lượng riêng (g/cm3)

	CH2=CH2
	ethene
	-169
	-104
	0,57 (-1100C)

	CH2=CH-CH3
	propene
	-185,2
	-47,4
	0,61 (-500C)

	CH2=CH-CH2-CH3
	but-1-ene
	-185
	-6,3
	0,63 (-60C)

	CH2=CH-(CH2)2-CH3
	pent-1-ene
	-165
	30,1
	0,64 (200C)

	cis-CH3-CH=CH-C2H5
	cis-pent-2-ene
	-151
	37
	0,66 (200C)

	trans-CH3-CH=CH-C2H5
	trans-pent-2-ene
	-140
	36
	0,65 (200C)


Bảng 13.2. Tên gọi và tính chất vật lí của một số alkyne

	Công thức alkyne
	Tên alkyne
	Nhiệt độ nóng chảy (0C)
	Nhiệt độ sôi (0C)
	Khối lượng riêng (g/cm3)

	CH[image: image22.png]


CH
	ethyne
	-80,8
	-84
	0,620 (-800C)

	CH[image: image24.png]


C-CH3
	propyne
	-101,5
	-23,2
	0,680 (-270C)
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C-CH2-CH3
	but-1-yne
	-125,7
	8,1
	0,670 (00C)

	CH3-C[image: image28.png]


C-CH3
	but-2-yne
	-32,2
	27
	0,691 (200C)

	CH[image: image30.png]


C-(CH2)2-CH3
	pent-1-yne
	-106
	40,2
	0,695 (200C)

	CH3-C[image: image32.png]


C-CH2-CH3
	pent-2-yne
	-101
	55
	0,714 (200C)


5. Tính chất hóa học

a. Phản ứng cộng

Alkene, alkyne đều có khả năng tham gia phản ứng cộng với H2, X2, HX, H2O, … (X là Cl, Br)

- Cộng hydrogen:
Ví dụ: 

CH2=CH2 + H2 [image: image34.png]Ni200°C



 CH3-CH3
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C-CH3 + 2H2  [image: image38.png]Ni,200°C



 CH3-CH2-CH3
- Cộng halogen:
Ví dụ: 
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- Cộng hydrogen halide:
Ví dụ: 

CH2=CH2 + HBr 
[image: image41.wmf]®

 CH3-CH2-Br (bromoethane)
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CH + HBr 
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 CH2=CHBr (bromoethene)

CH2=CHBr + HBr 
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 CH3-CHBr2 (1,1-dibromoethane)

- Cộng nước (hydrate hóa):
Ví dụ: 

CH2=CH2 + HOH 
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CH + HOH 
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 [CH2=CH-OH] (không bền) 
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b. Phản ứng trùng hợp
Dưới áp suất, xúc tác và nhiệt độ thích hợp, các alkene có thể tham gia phản ứng cộng liên tiếp các phân tử với nhau thành phân tử có khối lượng phân tử rất lớn, gọi là polymer.

Ví dụ: 
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c. Phản ứng oxi hóa

- Các alkene và alkyne đều bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường:
Ví dụ: 

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O 
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3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2
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3C2H2 + 8KMnO4 
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- Các alkene và alkyne khi cháy tỏa nhiều nhiệt:
Ví dụ: 

C2H4(g) + 3O2(g) 
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2C2H2(g) + 5O2(g) 
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d. Phản ứng của riêng alk-1-yne

Các alk-1-yne như ethyne, propyne, … có phản ứng tạo kết tủa (màu vàng nhạt) với dung dịch AgNO3 trong ammonia. Đây là phản ứng thường dùng để nhận biết alk-1-yne.
Ví dụ: 

HC[image: image62.png]


 +2[Ag(NH3)2]OH 
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 AgC=CAg
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+ 4NH3 + 2H2O

6. Ứng dụng và cách điều chế alkene, alkyne

a. Ứng dụng

- Alkene được sử dụng làm nguyên liệu tổng hợp các chất hữu cơ khác nhau trong đời sống như polyethylene (PE), polypropylene (PP), ethylene glycol, acetone, …

- Alkyne là nguyên liệu tổng hợp nên các chất hữu cơ khác nhau như polyester, polyurethane, cao su neoprene, …

b. Điều chế

- Trong phòng thí nghiệm: 

Ví dụ: 

C2H5OH 
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 C2H4 + H2O

CaC2 + 2H2O 
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 C2H2 + Ca(OH)2

- Trong công nghiệp: 
Ví dụ: 

C15H32 
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Tiền tố ứng với số nguyên tử carbon trong phân tử
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